
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 13C480201181 Trịnh Tiến Đạt CCT13A
2 13C480201186 Đinh Thị Huyền CCT13A
3 13C480201191 Nguyễn Ngọc Kỳ CCT13A
4 13C480201193 Đinh Hồng Nam CCT13A
5 13C480201196 Nguyễn Thị Nghị CCT13A
6 13C480201198 Trương Thị Phi CCT13A
7 13C480201201 Trần Thế Thạo CCT13A
8 13C480201204 Phạm Thị Mỹ Trang CCT13A
9 13C480201215 Trần Thị Cẩm Duyên CCT13B
10 13C480201227 Võ Thị Cẩm Ngọc CCT13B
11 14C480201018 Đinh Thế Mạnh CCT14A
12 14C480201074 Nguyễn Hoàng Chương CCT14B Học lại
13 13C140210147 Cao Thị Thu Hiền CSI13
14 13C140210146 Hồ Thị Hiếu CSI13
15 13C140210148 Nguyễn Tài Huy CSI13
16 13C140210149 Nguyễn Thị Như Huyền CSI13
17 13C140210153 Võ Thị Kim Liễu CSI13
18 13C140210155 Nguyễn Thành Minh CSI13
19 13C140210163 Lê Tấn Tài CSI13
20 13C140210165 Trương Quang Thạnh CSI13
21 13C140210164 Trần Thị Thảo CSI13
22 13C140210166 Nguyễn Thị Thu Thủy CSI13
23 13C140210167 Lê Thị Tiển CSI13
24 13C140210169 Nguyễn Thị Hương Trầm CSI13
25 13C140210168 Mai Thị Phước Trang CSI13
26 13C140210172 Nguyễn Thị Minh Yến CSI13
27 14C140210029 Trần Duy Phúc CSI14
28 14C140210066 Đỗ Thị Tâm CSI14
29 14C140210006 Cao Văn Thạnh CSI14 Học lại
30 14C140210033 Nguyễn Thị Thu Thuỷ CSI14 Học lại
31 14C140210035 Văn Thị Tiến CSI14
32 14C140210039 Trang Thanh Trang CSI14
33 14C140210045 Nguyễn Thị Vân CSI14 Học lại
34 14C140210048 Nguyễn Thị Viên CSI14 Học lại
35 14C140210049 Hồ Thị Thu Viện CSI14
36 14C140210009 Võ Quang Viết CSI14
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